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Điểm bằng số Điểm bằng chữ Chữ ký GV 1 Chữ ký GV 2 Số thứ tự bài KT 

(do giám thị 

ghi) 

Số phách 

(do HĐKT ghi) 

A. TRẮC NGHIỆM (3.0 điểm): Mỗi câu đúng được 0.25 điểm.  

*CÂU 1 ĐẾN CÂU 8: Đọc câu hỏi phía dưới và ghi đáp án đúng nhất vào bảng sau: 

CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 

ĐÁP ÁN         

Câu 1: Việc làm nào dưới đây thể hiện việc giữ gìn truyền thống của dân tộc? 

A. Tìm hiểu ý nghĩa các ngày lễ truyền thống.  B. Thờ ơ với các ngày lễ lớn của đất nước. 

C. Chỉ quan tâm đến văn hoá nước ngoài.  D. Không tham gia các hoạt động cộng đồng. 

Câu 2: Hoạt động nào góp phần phát huy truyền thống yêu nước? 

A. Không quan tâm đến tình hình đất nước  B. Tham gia các chương trình tìm hiểu lịch sử 

C. Xuyên tạc lịch sử dân tộc.    D. Thờ ơ khi Tổ quốc cần 

Câu 3: Học sinh thể hiện sự tôn trọng truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” bằng cách nào? 

A. Chỉ quan tâm đến bản thân.    B. Quên đi công ơn của cha mẹ và thầy cô. 

C. Tham gia hoạt động đền ơn đáp nghĩa.  D. Ghét bỏ những người giúp đỡ mình. 

Câu 4: Việc làm nào dưới đây góp phần giữ gìn truyền thống “Tôn sư trọng đạo”? 

A. Không chào hỏi thầy cô.    B. Không làm bài tập giáo viên giao. 

C. Vô lễ, cãi lại thầy cô.     D. Lễ phép, kính trọng thầy cô. 

Câu 5: Đâu là biểu hiện của sự đa dạng về dân tộc trong sự đa dạng của các dân tộc trên Thế giới? 

A. Sự đa dạng về ẩm thực.    B. Sự đa dạng về màu da.  

C. Sự đa dạng về trang phục.    D. Sự đa dạng về phong tục. 

Câu 6: Trang phục truyền thống như Kimono (Nhật Bản), Hanbok (Hàn Quốc), Áo dài (Việt Nam) thể hiện 

sự đa dạng về lĩnh vực nào? 

A. Sự đa dạng về trang phục truyền thống.  B. Sự đa dạng về kiến trúc truyền thống. 

C. Sự đa dạng về ẩm thực truyền thống.   D. Một loại trang phục chung cho thế giới. 

Câu 7: Biểu hiện rõ nhất của sự đa dạng văn hoá là gì? 

A. Không có sự khác biệt văn hoá.   B. Mọi dân tộc dùng chung một phong tục. 

C. Tất cả các lễ hội giống nhau.    D. Các dân tộc có những phong tục tập quán riêng 

Câu 8: Sự khác nhau về “màu mắt, chiều cao” của các dân tộc trên thế giới thể hiện điều gì? 

A. Sự đa dạng về văn hóa.    B. Sự đa dạng về phong tục. 

C. Sự đa dạng về dân tộc.    D. Sự đa dạng về ẩm thực. 

*CÂU 9 ĐẾN CÂU 12: Ghi “ĐÚNG” hoặc “SAI” vào cột Trả lời trong mỗi câu dưới đây: 

(Học sinh phải trả lời đúng cả 2 vế A và B của 1 câu thì mới được 0.25, sai 1 trong 2 thì không có điểm) 

Câu 9: Khi bản thân học sinh thực hiện sáng tạo trong lao động hành vi sau là đúng hay sai? 

Hành vi Trả lời 

A. Em nghĩ rằng sáng tạo là làm việc tuỳ tiện theo ý thích.  

B. Em biết tự điều chỉnh hợp lí thời gian để vừa học tốt vừa giúp đỡ gia đình.  

Câu 10: Khi bản thân học sinh thực hiện cần cù trong lao động, hành vi sau là đúng hay sai? 

Việc làm  Trả lời 

A. Em luôn cố gắng hoàn thành công việc nhà phụ mẹ khi học xong.  

B. Em chỉ dọn phòng khi bị mẹ nhắc nhở.  

Câu 11: Nhận định sau về trách nhiệm của học sinh trong việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. 

là đúng hay sai? 

Nhận định Trả lời 

A. Trách nhiệm bảo vệ môi trường chỉ thuộc về Nhà nước, không liên quan đến học sinh.  

B. Học sinh có trách nhiệm tham gia các hoạt động giáo dục về bảo vệ môi trường.  
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Câu 12: Ý kiến sau về trách nhiệm của học sinh trong việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. là 

đúng hay sai? 

Ý kiến Trả lời 

A. Học sinh không cần quan tâm đến môi trường vì đó không phải là trách nhiệm của mình.  

B. Học sinh phải có thái độ tôn trọng và bảo vệ môi trường sống xung quanh.  

 

B. TỰ LUẬN (7.0 điểm) 

Câu 1: (1.0 điểm). Em hãy cho biết 2 truyền thống của dân tộc Việt Nam được thể hiện qua 2 câu ca dao 

tục ngữ sau mà em đã được học trong Chương trình Giáo dục công dân 8. 

a) “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.” 

……………………………………………………………………………………………………………… 

b) “Thương người như thể thương thân.” 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Câu 2: (1.5 điểm). Em hãy cho biết bản thân em đã và đang làm gì để thể hiện sự cần cù, sáng tạo trong 

học tập của bản thân? (Nêu 3 việc làm) 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

Câu 3: (1.5 điểm). Theo em vì sao chúng ta phải bảo vệ lẽ phải trong cuộc sống? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

Câu 4:(1.0 điểm) Cho tình huống sau: “Vào giờ ra chơi trong lúc đùa giỡn Hoàng làm rơi chai nước 

của Vi, nhưng khi Vi hỏi Tú ai làm rơi chai nước (vì Tú có mặt ở đó) thì Tú vì bênh Hoàng lại đổ 

lỗi cho Lan, khiến Lan bị Vi hiểu lầm và trách bạn không cẩn thận.” 

a) Em hãy nhận xét hành vi của Tú 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

b) Nếu em có mặt ở đó và chứng kiến sự việc, em sẽ làm gì? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

Câu 5: (2.0 điểm). Em hãy nêu 4 việc làm cụ thể mà bản thân em đã và đang làm thể hiện sự việc bảo vệ 

môi trường và tài nguyên thiên nhiên. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

HẾT 

 

 

HỌC SINH KHÔNG VIẾT VÀO Ô NÀY 

 

 

 
 


